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          Số:           /ĐHTB-KHCN
         V/v rà soát, đánh giá tiềm lực 
                  KH&CN của đơn vị
	
                 Sơn La, ngày        tháng     năm 2017




Kính gửi: 
- Các khoa;
- Các trung tâm nghiên cứu, dịch vụ.

Thực hiện Công văn số 833/BGDĐT-KHCNMT ngày 3 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai quy hoạch phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhằm phục vụ công tác quy hoạch đầu tư khoa học và công nghệ (KH&CN) gắn với các ngành đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học, Nhà trường đề nghị các khoa, các trung tâm trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng tiềm lực KH&CN gắn với các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị theo Hướng dẫn tại các phụ lục gửi kèm.
Nội dung gửi: Báo cáo theo các Phụ lục 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (01 bản có chữ ký của lãnh đạo đơn vị và 01 bản mềm).
Thời hạn gửi: 10h30 ngày 15/3/2017.
Địa chỉ: Báo cáo gửi về Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế. Người nhận: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hà. Email: ngocha023@gmail.com. SĐT: 0976761482.
Nội dung báo cáo là cơ sở quan trọng để các đơn vị trong Trường đề xuất quy hoạch đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN cho Nhà trường.
Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Nhà trường trong việc thực hiện các nội dung trên.
Lưu ý: Các file của Phụ lục từ 1.1 - 1.5 có thể tải về tại địa chỉ website của Phòng KHCN&HTQT: app.utb.edu.vn/qlkh.
Nơi nhận:





               HIỆU TRƯỞNG
- Như Kính gửi;

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Lưu: HCTH, KHCN&HTQT(3b).
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HƯỚNG DẪN
Tổ chức rà soát, sắp xếp và quy hoạch phát triển tiềm lực KH&CN 
các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Kèm theo Công văn số:          /ĐHTB-KHCN ngày        tháng      năm 2017)

1. Mục đích và ý nghĩa
Đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) của các đơn vị trực thuộc Nhà trường phục vụ quản lý và đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN gắn với hỗ trợ đào tạo, tự chủ đại học, khởi nghiệp và phát triển sản phẩm KH&CN đặc thù của từng đơn vị. Cụ thể như sau:
- Rà soát loại hình và dạng tồn tại KH&CN của đơn vị.
- Rà soát về sự phân cấp quản lý, sự phân tầng chất lượng và chức năng, nhiệm vụ KH&CN của đơn vị.
- Rà soát hiện trạng hoạt động KH&CN của đơn vị.
2. Nội dung và quy trình

2.1. Rà soát và đánh giá tiềm lực hiện có
Nhà trường tổ chức giao các đơn vị thực hiện như sau:
a) Rà soát các tổ chức KH&CN trực thuộc hiện có (khoa/Trung tâm) theo ngành/chuyên ngành đào tạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trong đó chú ý tới loại hình và dạng tồn tại về KH&CN của đơn vị (Phụ lục 1.1).

- Rà soát theo loại hình: Phòng thí nghiệm (PTN); Trung tâm nghiên cứu (TTNC); Bảo tàng (BT); Phòng thực hành (PTH); Công ty KHCN (Cty); Xưởng sản xuất (XSX); Trung tâm Tư vấn Dịch vụ (TTTVDV).

- Theo cấp độ: Thực hành (S); Nghiên cứu (R); Sản xuất thử nghiệm (I); Thương mại hóa/chuyển giao sản phẩm (C).

- Theo cấp quản lý: Cấp nhà nước (NN), Đại học (ĐH) - các đại học vùng; Khoa/Trung tâm nghiên cứu/Viện (K/TTNC/Viện).

b) Rà soát hiện trạng tiềm lực KH&CN (các nhóm nghiên cứu (NNC), trang thiết bị chính (TTB), hướng nghiên cứu chính (HNCC), các sản phẩm tiêu biểu, đối tác chính, số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu hàng năm) của các tổ chức KH&CN (Phụ lục 1.2). Trong đó đánh giá tiềm lực KH&CN của từng tổ chức trong mối quan hệ giữa các tổ chức khác trong toàn trường để xem xét quy hoạch (hoạt động hay không hoạt động, mở mới hay không).

c) Để đánh giá chi tiết về tiềm lực KH&CN của một tổ chức KH&CN, các đơn vị (có thể) sử dụng Phụ lục 1.3 để đánh giá và đưa ra phương án Quy hoạch.
d) Rà soát trang thiết bị KH&CN hiện có tại các tổ chức KH&CN theo Phụ lục 1.4, trong đó lưu ý tới hiệu quả khai thác để định hướng sử dụng một cách hiệu quả nhất.
e) Để có phương án quy hoạch tiềm lực KH&CN theo ngành/chuyên ngành đào tạo, các đơn vị rà soát các ngành/chuyên ngành đào tạo mũi nhọn/trọng tâm/thế mạnh của đơn vị theo Phụ lục 1.5.
2.2. Giải thích từ ngữ và hướng dẫn khai thông tin

- Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN bao gồm: nhóm nghiên cứu, cơ sở vật chất, hướng nghiên cứu, các sản phẩm KH&CN sẵn có và quan hệ đối tác KH&CN.
- Ký hiệu màu sắc cho các tổ chức KH&CN theo mức độ đầu tư, đang tồn tại hoặc mới thành lập.

Các tổ chức đã được đầu tư đồng bộ (màu đậm):

	TT/PTN MỤC TIÊU

	TT/PTN CHUYÊN ĐỀ

	PTN THỰC HÀNH CƠ SỞ


Các tổ chức cần được đầu tư bổ sung (màu nhạt):

	TT/PTN MỤC TIÊU

	TT/PTN CHUYÊN ĐỀ

	PTN THỰC HÀNH CƠ SỞ


Các tổ chức sẽ được đầu tư mới (không màu):

	 


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
Đơn vị:…………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phụ lục 1.1: 

	Hiện trạng loại hình tổ chức khoa học công nghệ theo ngành/chuyên ngành đào tạo trong các trường đại học

(Kèm theo Công văn số:          /ĐHTB-KHCN ngày        tháng      năm 2017)



	Ghi chú: 
	
	
	
	

	Lĩnh vực khoa học: Khoa học cơ bản ; Khoa học ứng dụng, Khoa học Liên ngành
Loại hình: PTN: Phòng thí nghiệm; TTNC: Trung tâm nghiên cứu; BT: Bảo tàng; PTH: Phòng thực hành; Cty: Công ty KHCN; XSX: Xưởng sản xuất; TTTVDV: Trung tâm Tư vấn Dịch vụ; 
Cấp quản lý: NN: Nhà nước, ĐH: Đại học; K: Khoa;

	Cấp độ: S: Thực hành; R: Nghiên cứu; I: Sản xuất thử nghiệm; C: Thương mại hóa/chuyển giao sản phẩm
	
	
	
	

	Lĩnh vực khoa học
	Ngành
đào tạo
	Chuyên ngành
đào tạo
	Tổ chức hoạt động KHCN hiện có
	Cơ chế tồn tại: 
- Công lập
- Ngoài công lập
- Có vốn đầu tư nước ngoài
	Cấp quản lý

	
	
	
	Loại hình
(PTN/TTNC/BT/PTH/
Cty/XSX/TTTVDV)
	Cấp độ
(S/R/I/C)
	Tên tổ chức KHCN
	
	NN
	ĐH
	Trường
	K/TTNC
/Viện

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	….
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Sơn La, ngày        tháng      năm 2017

	
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	
	(Ký và ghi rõ họ tên)


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
Đơn vị:…………………………………
	
	
	

	Phụ lục 1.2: 

	Hiện trạng tiềm lực khoa học công nghệ của các tổ chức theo ngành/chuyên ngành đào tạo trong các trường đại học

(Kèm theo Công văn số:          /ĐHTB-KHCN ngày        tháng      năm 2017)

	Ghi chú: 
	
	

	Lĩnh vực khoa học: Khoa học cơ bản ; Khoa học ứng dụng, Khoa học Liên ngành
TCKHCN: Tổ chức Khoa học Công nghệ; HNCC: Hướng nghiên cứu chính; SV: Sinh viên; TTB: trang thiết bị
	
	

	SPTB: Sản phẩm tiêu biểu (Bài báo; Sách chuyên khảo; Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác; Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác)

	Lĩnh vực khoa học
	Ngành
đào tạo
	Chuyên ngành
đào tạo
	Tên TCKHCN
	Hiện trạng Tiềm lực KHCN

	
	
	
	
	Tên nhóm nghiên cứu 
	Tên các TTB chính
	
HNCC
	 05 sản phẩm tiêu biểu nhất
	Các đối tác chính
	Số lượng SV tham gia nghiên cứu/năm (2010-2015)

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 …
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Sơn La, ngày        tháng      năm 2017

	
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	
	(Ký và ghi rõ họ tên)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 
Đơn vị:………………………………...

Phụ lục 1.3: Mẫu thông tin chi tiết về tổ chức KH&CN ở trường đại học

(Kèm theo Công văn số:          /ĐHTB-KHCN ngày        tháng      năm 2017)

I. Thông tin chi tiết về tổ chức

1.1. Tên tổ chức

1.2. Mã số tổ chức (nếu có):

1.3. Năm thành lập/công nhận (Quyết định số, ngày):

1.4. Địa chỉ liên hệ:


- Trụ sở chính:
- Điện thoại: 



Fax:


Email:

1.5.  Tên cơ quan chủ quản:

1.6. Họ và tên Lãnh đạo (kèm học hàm, học vị):
1.7. Loại hình tổ chức: (PTN/TTNC/Bảo tàng/Phòng thực hành/công ty/xưởng sản xuất/khác): ..

1.8: Cấp độ (Thực hành, Nghiên cứu, Sản xuất thử nghiệm, Thương mại hóa/chuyển giao sản phẩm): 

1.9. Cấp quản lý (Nhà nước, Bộ, Trường, Khoa/TTNC/Viện): 

1.10. Thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ:

1.11: Thuộc ngành:

1.12: Thuộc chuyên ngành:

1.13: Dự định quy hoạch thành TCKHCN cấp (Nhà nước, Bộ, Trường, Khoa/TTNC/Viện): 

1.14. Tổ chức là:

-  Tổ chức công lập 




- 
Tổ chức ngoài công lập

- 
Tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

2. Các hướng nghiên cứu chính

3. Sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu(Liệt kê số tổng số lượng mỗi loại sản phẩm và thông tin về 5 sản phẩm tiêu biểu mỗi loại)
3.1. Danh mục bài báo ISI/SCOPUS (tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, nhà xuất bản, số xuất bản, số trang)

3.2. Danh mục sách chuyên khảo (tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, tổng số trang)

3.3. Bằng sáng chế (ghi rõ tên bằng sáng chế, cấp đăng ký và thông tin giới thiệu về bằng sáng chế)

3.4. Giải pháp hữu ích (ghi rõ tên và thông tin giới thiệu về giải pháp)

3.5. Phần mềm (ghi rõ tên và thông tin giới thiệu về phần mềm)

3.6. Sản phẩm hữu hình (là hàng hóa, có khả năng thương mại hóa. Ghi rõ tên và thông tin giới thiệu về sản phẩm).

3.7. Vật liệu, thiết bị, máy móc (ghi rõ tên và thông tin giới thiệu về sản phẩm)

3.8. Dây chuyền công nghệ (ghi rõ tên và thông tin về dây truyền công nghệ)

3.9. Giống cây trồng, vật nuôi (ghi rõ tên và thông tin giới thiệu về sản phẩm)

3.10. Nguyên lý ứng dụng; phương pháp, quy trình công nghệ (ghi rõ tên và thông tin giới thiệu về sản phẩm).

3.11. Sơ đồ; bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu (ghi rõ tên và thông tin giới thiệu về sản phẩm)

3.12. Sản phẩm khác

4. Nhân lực

Bảng 4.1: Đội ngũ cán bộ
	TT
	Họ tên, học hàm, học vị
	Năm sinh
	Năm tốt nghiệp ĐH
	Chuyên ngành đào tạo
	Trình độ Ngoại ngữ
	Nơi

công tác
	Chức vụ hiện tại
	Quỹ thời gian tham gia vào hoạt động  của tổ chức (tỷ lệ% quỹ thời gian trong năm)

	I
	Cơ hữu
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Kiêm nhiệm
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 4.2: Danh sách các nhóm nghiên cứu thuộc tổ chức

	TT
	Tên NNC
	Tên các thành viên

(chỉ rõ Trưởng nhóm và thành viên)
	Hướng 

nghiên cứu
	Sản phẩm 

tiêu biểu

	1
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


5. Cơ sở vật chất hiện có

Bảng 5.1: Danh mục hệ thống trang thiết bị chính 
	TT
	Tên thiết bị chính
	Năm mua
	Vị trí đặt thiết bị

	1
	
	
	

	…
	
	
	


Bảng 5.2: Mặt bằng, nhà xưởng

	TT
	Tên phòng
	Diện tích (m2)
	Ghi chú

	1
	
	
	

	...
	
	
	


6. Hiện trạng đầu tư

Bảng 6.1: Nguồn kinh phí đầu tư, tài trợ

	TT
	Tên dự án đầu tư/nguồn tài trợ
	Kinh phí đầu tư cho

phòng thí nghiệm thuộc dự án

(triệu đồng)
	Nguồn kinh phí
	Năm đầu tư

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	


7. Các hợp đồng nhiệm vụ kinh tế ký kết được (giai đoạn 2010 - 2015)

Bảng 7.1: Bảng danh mục hợp đồng/nhiệm vụ KH&CN thực hiện
	TT
	Tên hợp đồng/nhiệm vụ KH&CN ký kết
	Năm thực hiện
	Tên đối tác
	Kinh phí 

hợp đồng
	Số đăng ký

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


8. Các đối tác nghiên cứu đã có và cần có

Bảng 8.1: Danh sách đối tác
	TT
	Tên đối tác
	Thông tin 

người đại diện
	Lĩnh vực hợp tác
	Địa chỉ liên hệ

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


	
	
	Sơn La, ngày        tháng      năm 2017

	
	
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	
	
	(Ký và ghi rõ họ tên)


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 
Đơn vị:…………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phụ lục 1.4:

	Hiện trạng trang thiết bị KH&CN ở trường đại học

(Kèm theo Công văn số:          /ĐHTB-KHCN ngày        tháng      năm 2017)



	Ghi chú:
Lĩnh vực khoa học: Khoa học cơ bản ; Khoa học ứng dụng, Khoa học Liên ngành
S: Thực hành; R: Nghiên cứu; I: Sản xuất thử nghiệm; C: Thương mại hóa/chuyển giao sản phẩm
BT: Bình thường; CN: Cử nhân; ThS: Thạc sĩ; TS: Tiến sĩ; HĐ: hợp đồng; GPHI: giải pháp hữu ích

	STT
	Tên thiết bị
	Giá mua thiết bị
(triệu đồng)
	Năm đưa vào sử dụng
	Tình trạng hoạt động
(BT, hỏng)
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	Hiệu quả khai thác thiết bị giai đoạn 2010 - 2015 (Số lượng)
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	Phụ lục 1.5: 

	Điều tra và xác định các ngành đào tạo mũi nhọn trong trường đại học

(Kèm theo Công văn số:          /ĐHTB-KHCN ngày        tháng      năm 2017)



	Ghi chú: 
Lĩnh vực khoa học: Khoa học cơ bản; Khoa học ứng dụng, Khoa học Liên ngành
TS: Tiến sĩ; ThS: Thạc sĩ; ĐH: đại học
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	Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (Các tiêu chí được chọn căn cứ Thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học)

	
	
	
	Sự phù hợp của chương trình đào tạo với sứ mạng, tầm nhìn của đơn vị 
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	Số lượng sinh viên nhập học trung bình hàng năm (giai đoạn 2010-2015)

	
	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	Quốc tế
	Nhà nước
	Bộ/ ngành
	Địa phương
	Nhà doanh nghiệp
	Nhà hoạt động xã hội nổi bật
	Nhà Quản lý
	Nhà khoa học (GS/PGS)
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